
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian: 4 Tuần. Từ ngày 24/02/2025🡪 21/03/2025 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 
1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Bật theo hiệu lệnh (MT 2) 

- Chạy chậm (MT 10) 

- Chuyền bóng (MT 12) 

- Làm quen với một số công việc của người lớn (MT18) 

- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt (MT 25) 

- Không đi theo, không nhận quả của người lạ và cách ứng phó khi bị thất lạc (MT 33) 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 -  Nhận biết đặc điểm, quá trình phát triển, cách chăm sóc các con vật (MT 35) 

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT 40) 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm (MT 41) 

- Nhận ra được các hình học theo yêu cầu (MT 44) 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Không nói leo, ngắt lời người khác khi đang trò chuyện (MT 72) 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (MT 79) 

- “Đọc” theo truyện tranh đã biết; (MT 88) 

 - Biết “viết” chữ, viết tên của bản thân theo cách của mình (MT 91) 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  

 - Có một số thói quen hành vi văn minh. (MT 93) 

 - Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày (MT 98) 

5/ PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT 133) 

- Cắt, xé, dán theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản  (MT 134) 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT 135) 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ
 

 

 

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

4 Tuần: 

Từ ngày 24/02/2025 21/03/2025 

 

 

KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG 

Tuần 2 

Từ ngày 03/03/2025 07/03/2025 

 

 

 

NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA 
NHÀ NÔNG 

Tuần 1 

Từ ngày 24/02/2025 28/02/2025 

 

 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

Tuần 4 

Từ ngày 17/03/2025 21/03/2025 

 

 

 

THẾ GIỚI LOÀI KIẾN 

Tuần 3 

Từ ngày 10/03/2025 14/03/2025 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Chủ đề nhánh: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA NHÀ NÔNG (Tuần 24) 

Từ ngày 24/02/2025🡪 28/02/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

- Chạy chậm (MT 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt 

(MT 25) 

- Không đi theo, không nhận quả 

của người lạ và cách ứng phó khi bị 

thất lạc (MT 33) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện vận động chạy 

chậm 120m đúng kỹ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết chùi mũi khi có mũi, giữ gìn 

mặt mũi sạch sẽ 

-Cháu nhận biết một số trường hợp khẩn 

cấp và cách xử lý khi bị chó cắn 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Tập kết hợp bài hát: “Gà trống, 

mèo con và cún con” (Thở 6, Tay 1, 

Bụng lườn 4, Chân 1, Bật 1) 

-TDGH:   

+BTPTC: Thở 6, Tay 1, Bụng lườn 4, 

Chân 1, Bật 1 

+VĐCB: Chạy chậm 120m  

+TCVĐ: Chuyền nước 

-HDTCM: Chọi trâu 

-HĐNT: Chơi TC 

+ Gà trong vườn 

+ Chim bay cò bay 

+ Chạy đổi chỗ 

+ Vào chuồng 

+ Tạo nhóm 

- HĐVSĂN: 

TTVS: Chùi mũi khi có mũi 

 

-Ôn KNS: Phòng tránh bị chó cắn  



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

- Nhận biết đặc điểm, quá trình phát 

triển, cách chăm sóc các con vật 

(MT 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 

2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so 

sánh số lượng của các nhóm (MT 

41) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết được đặc điểm, quá trình 

phát triển của các con vật, cách chăm 

sóc một số con vật nuôi trong gia đình- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết tách một nhóm thành 2 nhóm 

bằng 2-3 cách, biết gộp 2 nhóm đối tượng 

và đếm trong phạm vi 8 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Những người bạn của nhà 

nông. 

 

- HĐNT:  

+ Quan sát cây hoa huệ 

+ Quan sát cây hoa giấy 

+ Thử nghiệm: Cho trứng vào bình. 

+ Thử nghiệm: Sự biến đổi của màu 

sắc” 

+ Lao động thiên nhiên . 

-HĐVC: 

Góc HT:  

+Phân nhóm vật nuôi trong gia đình 

(đặc điểm, môi trường, ích lợi) chọn 

chữ số tương ứng  

+Ghép tranh các con vật; Chơi cờ cá 

ngựa 

+Kidsmart: Ngôi nhà của Millie: Ngôi 

nhà chuột 

-LQVT: Tách gộp trong phạm vi 8 (Tr 

28) 

 



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

 

 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp 

với tình huống và nhu cầu giao 

tiếp (MT 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết “Viết” chữ ,viết tên của bản 

thân theo cách của mình 

 (MT 91) 

NỘI DUNG: 

   

 

- Cháu biết điều chỉnh cường độ giọng 

nói phù hợp với nhu cầu giao tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết hướng viết, cách tô, đồ các 

nét chữ cái P,Q và thực hiện khéo léo 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- HĐVC: 

Góc TN:  

+In hình con vật bằng cát  

+Làm con vật bằng lá cây 

Góc PV: Gia đình, chăn nuôi. -Bán 

hàng: Thức ăn gia súc, gia cầm, bán 

thực phẩm rau củ quả 

Góc XD: Xây trại chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. 

- LQVH: Thơ “ Trâu ơi”  

- LQCV:   

+ Chữ P,Q (Tiết 3) (Trang 34,35) 

+ Nét khuyết kép 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có một số thói quen hành vi văn 

minh. ( MT 93) 

 

 

- Chủ động làm một số công việc 

đơn giản hằng ngày ( MT 98) 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp với 

mọi người, trong ăn uống hoặc những nơi 

công cộng. Có một số thói quen hành vi 

văn minh trong cuộc sống 

- Cháu tự giác thực hiện công việc mà 

không chờ sự nhắc nhở hay hỗ trợ của 

người khác 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

-HĐVC: 

Góc NT: Vẽ; Xé dán con vật nuôi, nặn 

con vật - Làm album về vật nuôi. 

Góc XD: Xây trại chăn nuôi gia súc, 

gia cầm 

Góc PV: Gia đình, chăn nuôi.-Bán 

hàng: Thức ăn gia súc, gia cầm, bán 

thực phẩm rau củ quả. 

Góc TN: -In hình con vật bằng cát - 

Làm con vật bằng lá cây  

-HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề. 



PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

 - Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

 

 

 

 

 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc bản nhạc; 

(MT 135) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết vẽ và tô màu con gà trống 

theo mẫu: Trẻ biết sử dụng các kỹ năng 

tạo hình: Vẽ theo nét thẳng đứng  các 

nét cong, nét xiên, và phối hợp nhiều 

màu sắc để tô màu, khéo léo khi vẽ. 

 

 

 

- Cháu nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của bài hát “Gọi 

trâu” 

HOẠT ĐỘNG: 

-TH: Vẽ con gà trống (trang 20) 

 

 

 

 

- HĐVC:  

Góc NT: Vẽ; Xé dán con vật nuôi, nặn 

con vật - Làm album về vật nuôi. 

- GDAN:  

+ Nghe hát “Gọi Trâu” (TT) 

+ TCAN: Khúc đồng dao vui nhộn 
 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Chủ đề nhánh: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA NHÀ NÔNG (TUẦN 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 24:  24/02/2025🡪 28/02/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI:  

24/02/2025 
THỨ BA:  

25/02/2025 
THỨ TƯ:  

26/02/2025 
THỨ NĂM:  

27/02/2025 
THỨ SÁU:  

28/02/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

-Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình. Xem tranh về các con vật nuôi. Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG - Tập kết hợp bài hát “Gà trống, mèo con và cún con” (Thở 6, Tay 1, Bụng lườn 4, Chân 1, Bật 1) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây hoa huệ  

TCVĐ: Gà trong vườn 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Thử nghiệm: Cho 

trứng vào bình. 

TCVĐ: Chim bay cò 

bay   

Chơi  khu trải nghiệm 

 Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn rau”  

TCVĐ: Chạy đổi chỗ 

Chơi  khu vận động 

  

Thử nghiệm: Sự biến đổi 

của màu sắc 

TCVĐ: Vào chuồng 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Quan sát cây hoa giấy 

TCVĐ: Tạo nhóm  

Chơi tự do: ĐCNT 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

* Làm quen văn học:  

Thơ: Trâu ơi  

 

*Tạo hình: 

Vẽ con gà trống (trang 

20)  

 

*Hoạt động khám 

phá: 

Những người bạn của 

nhà nông. 

* Làm quen với 

toán:  

Tách gộp trong phạm 

vi 8 (Trang 28)  

* Làm quen chữ viết:  

Chữ P,Q  (Tiết 3)  

(Trang 34,35)  

*Giáo dục âm nhạc:  

Nghe hát: Em dắt trâu ra 

đồng (TT) 

TCAN: Khúc đồng dao 

vui nhộn 

*Thể dục giờ học:   

BTPTC: Thở 6, Tay 1, 

Bụng lườn 4, Chân 1, 

Bật 1 

VĐCB: Chạy chậm 

120m  

TCVĐ: Chuyền nước 



HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 
Gia đình, chăn nuôi.  -Bán hàng: Thức ăn gia súc, gia cầm, bán thực phẩm rau củ quả. 

HỌC 

TẬP 

Phân nhóm vật nuôi trong gia đình (đặc điểm, môi trường, ích lợi) chọn chữ số tương ứng - Ghép tranh các con vật; Chơi cờ cá 

ngựa 

Kidsmart: Ngôi nhà của Millie: Ngôi nhà chuột 
NGHỆ 

THUẬT 
-Vẽ; Xé dán con vật nuôi, nặn con vật - Làm album về vật nuôi. 

XÂY 

DỰNG 
-Xây trại chăn nuôi gia súc, gia cầm 

THIÊN 

NHIÊN 

-In hình con vật bằng cát - Làm con vật bằng lá cây 

SHPTV Thứ 3 

SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-HDTCM: Chọi trâu 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-TTVS: Chùi mũi khi có 

mũi 

 

-Ôn luyện kỹ năng:  

Nét khuyết kép 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

- Ôn KNS: Phòng tránh 

bị chó cắn 

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

NHNL: 8/3 

HOẠT ĐỘNG  

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

      Chủ đề nhánh: KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG (Tuần 25) 

               Thời gian: Từ 03/03/2025🡪 07/03/2025 

 
LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

- Chuyền bóng (MT 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt 

(MT 25) 

 

 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết cách chuyền bóng qua đầu, 

qua chân theo trò chơi “Ai nhiều điểm 

nhất” 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết chùi mũi khi có mũi, giữ gìn 

mặt mũi sạch sẽ 

- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp 

với mọi người,trong ăn uống hoặc 

những nơi công cộng. Có một số thói 

quen hành vi văn minh trong cuộc sống 

HOẠT ĐỘNG: 

-TDS: Tập kết hợp bài hát: “Cá vàng 

bơi  (Thở 6, Tay 2, Bụng lườn 4, Chân 

1, Bật 1) 

-TDGH:  

+BTPTC: Thở 6, Tay 2, Bụng lườn 4, 

Chân 1, Bật 1 

+VĐ 

CB: Chuyền bóng qua đầu, qua chân 

+TCVĐ: Chơi với bóng 

-HDTCM: Cá sấu lên bờ 

-HĐNT: Chơi TC 

+ Cá vàng bơi 

+ Tôm cua cá 

+ Đàn ếch con 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Cắp cua bỏ giỏ 

- HĐVSĂN: 

TTVS: Ôn Chùi mũi khi có mũi 

 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

- Nhận biết đặc điểm, quá trình phát 

triển, cách chăm sóc các con vật 

(MT 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận biết con số phù hợp với số 

lượng trong phạm vi 10 (MT 40) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết đặc điểm, quá trình phát 

triển của các con vật sống dưới nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết đếm đến 9, nhận biết và biết tạo 

nhóm và đếm đến 9 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Khám phá đại dương 

 

 

- HĐNT:  

+ Quan sát cây hoa mười giờ 

+ Quan sát cây hoa trang 

+ Thử nghiệm: Không khí ở quanh ta? 

+ Thử nghiệm: Lợi ích của không khí. 

+ Lao động thiên nhiên . 

-HĐVC:  

Góc HT:  

-Chơi tranh so hình; Xếp hình con cá 

từ các hình hình học; Ghép tranh; Xem 

sách. 

-Kidmart: Ngôi nhà Sammy: Nơi 

phân loại. 

- LQVT:  Số lượng 9-Tạo nhóm và 

đếm đến 9 (Trang 30,31) 

 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

 

 

- “Đọc” theo truyện tranh đã biết; 

(MT 88) 

 

 

- Biết “Viết” chữ ,viết tên của bản 

thân theo cách của mình 

 (MT 91) 

NỘI DUNG: 

 

 

- Cháu biết xem và đọc các loại sách khác 

nhau. Đọc truyện qua tranh vẽ. 

 

 

- Cháu biết hướng viết, cách tô, đồ các 

nét chữ cái U, Ư và thực hiện khéo léo 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- PTNN: Kể chuyện sáng tạo “Những 

con vật sống dưới nước”  

- HĐVC:  

Góc đọc sách truyện 

- LQCV:  

+ Chữ U, Ư ( Tiết 1) 

+ Bé chơi và làm quen chữ U, Ư 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU: 

 

 

- Có một số thói quen hành vi văn 

minh. ( MT 93) 

 

 

- Chủ động làm một số công việc 

đơn giản hằng ngày (MT 98) 

NỘI DUNG: 

 

 

- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp với 

mọi người, trong ăn uống hoặc những nơi 

công cộng. Có một số thói quen hành vi 

văn minh trong cuộc sống 

- Cháu chủ động làm một số công việc 

đơn giản hằng ngày như biết giữ trật tự 

trong khi chơi, khi đi đến nơi công cộng, 

biết giao tiếp khi chơi với bạn 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

-Ôn KNS: Dạy trẻ biết giữ trật tự ở 

những nơi công cộng 

 

 

-HĐVC:  

Góc PV: Gia đình; Bán hàng (Thực 

phẩm, hải sản) 

Góc XD : Xây trại nuôi các con vật 

sống dưới nước  

Góc TN: Chăm sóc thiên nhiên, biết 

để rác đúng nơi quy định. 

 

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề. 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

 -  Cắt, xé theo đường viền thẳng 

và cong của các hình đơn giản 

(MT 134) 

 

 

 

 

 

 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc bản nhạc; 

(MT 135) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết thực hiện các kỹ năng xé 

theo đường viền thẳng, cong, lượn và 

dán để tạo ra sản phẩm tạo hình về đàn 

cá. 

 

 

 

 

 

- Cháu nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của bài hát 

HOẠT ĐỘNG: 

- TH: Xé dán đàn cá (Tr 21) 

- HĐVC:  

Góc NT:  

-Vẽ, xé- dán nặn các con vật sống dưới 

nước.  

- Làm allbum về các con vật sống dưới 

nước 

Góc TN: Câu cá, làm con cá, tôm … 

từ vật liệu thiên nhiên 

- GDAN:  

+ Múa “Chú ếch con” (TT) 

+ TCAN: Ai đoán giỏi 
 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Chủ đề nhánh: KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG (TUẦN 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 25: Từ 03/03/2025🡪 07/03/2025 

 

HOẠT ĐỘNG  THỨ HAI:  THỨ BA:  THỨ TƯ:  THỨ NĂM:  THỨ SÁU:  



03/03/2025 04/03/2025 05/03/2025 06/03/2025 07/03/2025 

ĐÓN TRẺ 
-Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi.  

-Trò chuyện về các con vật sống dưới nước. - Chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG 
- Tập kết hợp bài hát “Cá vàng bơi” 

Thở 6, Tay 2, Bụng lườn 4, Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây hoa trang  

TCVĐ: Bắt cá 

Chơi tự do: ĐCNT 

 Thử nghiệm: Lợi ích 

của không khí 

TCVĐ: Tôm cua cá 

Chơi  khu trải nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn rau”  

TCVĐ:: Đàn ếch con 

 Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Không 

khí ở quanh ta?”  

TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát cây hoa 

mười giờ  

TCVĐ: Cắp cua bỏ 

giỏ 

Chơi tự do: ĐCNT  

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Phát triển ngôn ngữ:  

Kể chuyện sáng tạo 

“Những con vật sống 

dưới nước”  

 

 

*Tạo hình: 

Xé dán đàn cá (Trang 

21)  

 

*Hoạt động khám phá: 

Khám phá đại dương  

*Làm quen với toán:  

Số lượng 9-Tạo nhóm và 

đếm đến 9 (Trang 30,31)  

 

*Làm quen chữ viết:  

Chữ U, Ư (Tiết 1)  

*Giáo dục âm nhạc:  

Múa: “Chú ếch con” 

(TT) 

TCAN: Ai đoán giỏi 

*Thể dục giờ học:   

BTPTC: Thở 6, Tay 

2, Bụng lườn 4, Chân 

1, Bật 1 

VĐCB: Chuyền bóng 

qua đầu, qua chân  

TCVĐ: Chơi với 

vòng 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 
- Gia đình; Bán hàng (Thực phẩm, hải sản)  

HỌC 

TẬP 

-Chơi tranh so hình; Xếp hình con cá từ các hình hình học; Ghép tranh; Xem sách. 

* Kidmart: Ngôi nhà Sammy: Nơi phân loại. 
NGHỆ 

THUẬT 
-Vẽ, xé- dán nặn các con vật sống dưới nước. - Làm allbum về các con vật sống dưới nước 

XÂY 

DỰNG 
- Xây trại nuôi các con vật sống dưới nước 

THIÊN 

NHIÊN 
- Câu cá, làm con cá, tôm … từ vật liệu thiên nhiên 

SHPTV Thứ 3 

SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-HDTCM: Cá sâu lên 

bờ 

- Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

- TTVS: Ôn Chùi mũi 

khi có mũi 

 

-Ôn luyện kỹ năng 

Bé chơi và làm quen chữ 

U, Ư 

 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

- Ôn KNS: Dạy trẻ biết 

giữ trật tự ở những nơi 

công cộng  

 

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG  

NÊU GƯƠNG 

Nêu gương cuối ngày 

 

Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Chủ đề nhánh: THẾ GIỚI LOÀI KIẾN (Tuần 26) 

Thời gian: Từ 10/03/2025🡪 14/03/2025 
LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

 

 

 

 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

- Bật theo hiệu lệnh (MT 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với một số công việc 

của người lớn (MT 18) 

- Không đi theo, không nhận quả 

của người lạ và cách ứng phó khi 

bị thất lạc (MT 33) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết cách “Bật xa 50 cm” đúng kỹ 

thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với công việc phơi khăn 

 

-Cháu nhận biết một số trường hợp khẩn 

cấp và cách xử lý khi bị côn trùng cắn 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: Tập kết hợp bài hát: “Chú kiến 

con” (Thở 6, Tay 2, Bụng lườn 4, 

Chân 1, Bật 2) 

- TDGH:   

+ BTPTC: Thở 6, Tay 2, Bụng lườn 4, 

Chân 1, Bật 2 

+ VĐCB: Bật xa 50 cm 

+ TCVĐ: Vòng tròn và ngôi sao 

-HDTCM:  Kiến tha mồi 

-HĐNT: Chơi TC 

+Trẻ và đàn ong 

+Kiến tha mồi 

+Ai nhanh hơn 

+Cáo và thỏ 

+Mèo bắt chuột 

-TTVS: Phơi khăn 

 

-Ôn KNS: 

Cách xử lý khi bị côn trùng cắn 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

- Nhận biết đặc điểm, quá trình phát 

triển, cách chăm sóc các con vật 

(MT 35) 

   

 

 

 

 

 

- Nhận ra được các hình học theo 

yêu cầu (MT 44) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết đặc điểm nổi bật của các 

loài kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nhận biết. gọi tên các khối cầu, khối 

vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận 

dạng các khối hình đó trong thực tế 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Bé biết gì về loài kiến? 

- HĐNT:  

+ Quan sát con kiến vàng 

+ Quan sát con kiến lửa 

+ Quan sát con kiến đen 

+ Quan sát so sánh kiến vàng – kiến 

lửa 

- Lao động thiên nhiên 

- HĐVC: 

Góc HT:  

Phân nhóm các loài kiến, đính số 

tương ứng 

Kidmart: Ngôi nhà Mille: Tạo một con 

côn trùng 

- LQVT:  Đồ vật có dạng hình khối 
(Trang 41) 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

 

 

- “Đọc” theo truyện tranh đã biết; 

(MT 88) 

 

 

 

 

 

-  Biết “Viết” chữ ,viết tên của bản 

thân theo cách của mình 

 (MT 91) 

NỘI DUNG: 

 

 

- Cháu biết xem và đọc các loại sách khác 

nhau. Đọc truyện qua tranh vẽ. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết hướng viết, cách tô, đồ các 

nét chữ cái U, Ư và thực hiện khéo léo 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

-LQVH:   

Truyện “Con voi và con kiến”  

- HĐVC:  

Góc đọc sách truyện 

Góc PV: 

Góc XD: 

- LQCV:  

+ Chữ U, Ư ( Tiết 2) 

+ Ôn nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên 

trái và nét xiên phải 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có một số thói quen hành vi văn 

minh. ( MT 93) 

 

 

- Chủ động làm một số công việc 

đơn giản hằng ngày (MT 98) 

NỘI DUNG: 

- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp 

với mọi người, trong ăn uống hoặc 

những nơi công cộng. Có một số thói 

quen hành vi văn minh trong cuộc sống 

- Cháu chủ động làm một số công việc 

đơn giản hằng ngày như biết giữ trật tự 

trong khi chơi, khi đi đến nơi công 

cộng, biết giao tiếp khi chơi với bạn, 

chiết chăm sóc cây cối 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

- HĐVC:  

Góc PV: Cửa hàng ăn uống: Bán vế 

vào cổng tham quan; Tài xế 

Góc XD : Xây tổ kiến 

Góc TN: Chăm sóc thiên nhiên, biết 

chăm sóc tưới nước cho cây, hoa 

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề.  

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

 

 

 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc bản nhạc 

(MT 135) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết sử dụng các kỹ năng tạo 

hình: Vẽ theo nét thẳng đứng  các nét 

cong, nét xiên, và phối hợp nhiều màu 

sắc để tô màu, khéo léo khi vẽ. 

 

 

- Cháu biết được tên bài hát, hiểu được 

nội dung và cảm xúc thông qua giai 

điệu bài hát “Con ve và con kiến” 

HOẠT ĐỘNG: 

-TH: Vẽ tự do theo ý thích 

-HĐVC: 

Góc NT: 

+ Vẽ, in, tô màu, các loại động vật 

sống trên bờ làm album.  

+ Hát các bài hát về chủ đề.  

- GDAN:  

Nghe hát: Con ve và con kiến 

TCAN: Ký ức âm nhạc 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Chủ đề nhánh: THẾ GIỚI LOÀI KIẾN (TUẦN 3) 

KẾ HOẠCH TUẦN 26: Từ 10/03/2025🡪 14/03/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI:  

10/03/2025 

THỨ BA:  

11/03/2025 
THỨ TƯ: 12/03/2025 

THỨ NĂM:  

13/03/2025 

THỨ SÁU: 

14/03/2025 

ĐÓN TRẺ 
-Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi.  

-Trò chuyện về các con côn trùng. Chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG - Tập kết hợp bài hát “Chú kiến con” (Thở 6, Tay 2, Bụng lườn 4, Chân 1, Bật 2) 



HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con kiến 

vàng  

TCVĐ: Trẻ và đàn 

ong 

Chơi tự do: ĐCNT 

Thử nghiệm: Sự kỳ 

diệu của dầu ăn  

TCVĐ: Kiến tha mồi 

Chơi  khu trải nghiệm 

 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn rau  

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Âm 

thanh  

TCVĐ: Cáo và thỏ 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Quan sát con kiến đen 

TCVĐ: Mèo bắt chuột 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*Làm quen văn học: 

Truyện: Con voi và 

con kiến  

 

* Tạo hình:  

Tự do theo ý thích (Tr 

23)  

 

*Hoạt động khám phá:  

Bé biết gì về các loài 

kiến?  

*Làm quen với toán:  

Đồ vật có dạng hình 

khối (Tr 41)  

 

*Làm quen chữ viết:  

Chữ  I,T,C (Tiết 2) 

(Trang 22,23,24) 

*Giáo dục âm nhạc: 

Nghe hát: Con ve và 

con kiến (TT) 

TCAN: Ký ức âm nhạc 

*Thể dục giờ học 

BTPTC: Thở 6, Tay 2, 

Bụng lườn 4, Chân 1, 

Bật 2 

VĐCB: Bật xa 50 cm 

TCVĐ: Vòng tròn và 

ngôi sao  

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI CHƠI 

PHÂN 

VAI 
- Cửa hàng ăn uống; Bán vé vào cổng tham quan; Tài xế;  

HỌC 

TẬP 

-Phân nhóm các loài kiến, đính số tương ứng 

*Kidsmart: Ngôi nhà Mille: Tạo một con côn trùng 

- Sao chép tên của mình và bạn 

NGHỆ 

THUẬT 

-Nặn:  Xé dán đàn kiến 

-Làm allbum về các loài kiến 
XÂY 

DỰNG 
-Xây tổ kiến 

THIÊN 

NHIÊN 
-Làm các con vật từ vật liệu thiên nhiên.  

SHPTV Thứ 3 

SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-HDTCM: Kiến tha 

mồi 

 - Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-TTVS: Phơi khăn 

 

 

-Ôn luyện kỹ năng 

Ôn nét sổ thẳng, nét 

ngang, nét xiên trái và 

nét xiên phải 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-Ôn KNS: Cách xử lý 

bị côn trùng cắn 

 

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 
HOẠT ĐỘNG  

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 
 

 

 

 

 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT  

Chủ đề nhánh: ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (Tuần 27) 

Thời gian: Từ 17/03/2025🡪 21/03/2025 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

-  Chuyền bóng (MT 12) .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với một số công việc 

của người lớn (MT 18) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết chuyền bóng theo trò chơi 

đúng kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Làm quen với công việc phơi khăn 

 

HOẠT ĐỘNG: 

-TDS: Tập kết hợp bài hát: “Chú voi 

con ở Bản Đôn” (Thở 6, Tay 3, Bụng 

lườn 4, Chân 1, Bật 2) 

-TDGH: 

+BTPTC: Thở 6, Tay 3, Bụng lườn 4, 

Chân 1, Bật 2 

+VĐCB: Chuyền bóng theo tổ theo trò 

chơi “Chuyền bóng 

+TCVĐ: Chuyền bóng 

-HDTCM:  Gấu con tìm mật 

-HĐNT: Chơi TC 

+ Cáo và thỏ 

+ Gấu con tìm mật 

+ Chuột và cáo 

+ Gấu và ong 

+ Tạo dáng 

-HĐVSĂN: 

TTVS: Ôn Phơi khăn 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU 

- Nhận biết đặc điểm, quá trình 

phát triển, chăm sóc các loại con 

vật (MT 35) 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG 

- Cháu biết được đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của một số con vật sống trong rừng. 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

-KPXH: Con gì? Sống ở đâu? 

 

 

-HĐNT:  

+ Quan sát cây trầu bà 

+ Quan sát cây hoa dâm bụt 

+ Thử nghiệm: Trứng chìm trứng nổi 

+ Thử nghiệm: Đá tan 



 

 

 

 

 

 

- Biết tách-gộp 10 đối tượng thành 

2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so 

sánh số lượng của các nhóm (MT 

41) 

 

 

 

 

 

 

-  Cháu biết so sánh số lượng giữa 2 

nhóm; Biết bớt, phân loại và đếm trong 

phạm vi 9 

+ Lao động thiên nhiên 

-HĐVC:  

Góc HT:  

- Phân nhóm con vật, tạo nhóm con 

vật đính số lượng. 

- Kidsmart: Ngôi nhà Millie : Máy số 

-LQVT:  So sánh số lượng - Bớt, phân 

loại và đếm trong phạm vi 9 

(Trang 32, 33)  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU 

-  Biết viết chữ viết tên của bản 

thân theo cách của mình (MT 91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Không nói leo, ngắt lời người 

khác khi đang trò chuyện (MT 72) 

NỘI DUNG 

- Cháu biết một số nét cơ bản, biết cầm 

bút tô theo được các nét cơ bản. Cháu 

biết đồ trùng khít lên các nét rời theo 

đúng trình tự nét chữ cái U, Ư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết giữ phép lịch sự, biết tôn 

trọng người khác trong giao tiếp, không 

nói leo, ngắt lời khi người khác đang 

nói. 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- LQVH: 

Truyện “Hươu con biết nhận lỗi” 

-LQCV:  

+ U, Ư (Tiết 3) 

-HĐVC: 

Góc PV: Gia đình; Bán vé vào Thảo 

cầm viên; Bán cửa hàng giải khát, ăn 

uống, bán hàng giải khát; 

Góc XD:  Xây Thảo cầm viên, vườn 

thú. 

-Ôn KNS: Không nói leo, không ngắt 

lời người khác khi trò chuyện 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU 

- Có một số thói quen hành vi văn 

minh. ( MT 93) 

- Chủ động làm một số công việc 

đơn giản hằng ngày (MT 98) 

 

NỘI DUNG 

- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp 

với mọi người, trong ăn uống hoặc 

những nơi công cộng. Có một số thói 

quen hành vi văn minh trong cuộc sống 

- Cháu chủ động làm một số công việc 

đơn giản hằng ngày như biết giữ trật tự 

trong khi chơi, khi đi đến nơi công 

cộng, biết giao tiếp khi chơi với bạn, 

chiết chăm sóc cây cối 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

-Ôn KNS: Không nói leo, không ngắt 

lời người khác khi trò chuyện 

- HĐVC:  

Góc XD:  Xây Thảo cầm viên, vườn 

thú. 

Góc PV: Bán vé Thảo cầm viên; bán 

cửa hàng giải khát, ăn uống, bán hàng 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Chủ đề nhánh: ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (TUẦN 4) 

KẾ HOẠCH TUẦN 27:  17/03/2025🡪 21/03/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI: 

17/03/2025 
THỨ BA:  

18/03/2025 
THỨ TƯ:  

19/03/2025 
THỨ NĂM:  

20/03/2025 
THỨ SÁU:  

21/03/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Trò chuyện về nơi sống, đặc điểm, thức ăn của các con vật sống trong rừng. Chơi trò chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG - Tập kết hợp bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” (Thở 6, Tay 3, Bụng lườn 4, Chân 1, Bật 2) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây trầu bà 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

Chơi tự do: ĐCNT 

Thử nghiệm: Trứng nổi 

trứng chìm  

TCVĐ: Gấu con tìm mật 

Chơi khu trải nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn rau”  

TCVĐ: Chuột và cáo 

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Đá tan  

TCVĐ: Gấu và Ong 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Quan sát cây hoa dâm 

bụt 

TCVĐ: Tạo dáng 

Chơi tự do: Chơi tự do 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Làm quen văn học: *Tạo hình: *Hoạt động khám phá:  

Con gì? Sống ở đâu?  

* Làm quen chữ viết:  *Thể dục giờ học:  

Góc TN: Cắt tỉa vệ sinh cây kiểng 

trong lớp 

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề. 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

- Cắt, xé theo đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn giản (MT 

134) 

 

 

 

 

 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc bản nhạc 

(MT 135) 

NỘI DUNG 

- Cháu biết dùng kéo cắt rời các hình 

ảnh động vật trên tạp chí, họa báo, trên 

hình vẽ sẵn theo yêu cầu của cô một 

cách khéo léo. 

 

 

 

 

- Cháu biết được tên bài hát, hiểu được 

nội dung và cảm xúc thông qua giai 

điệu bài hát “”Chú voi con ở Bản Đôn 

 HOẠT ĐỘNG: 

-TH: “Cắt dán động vật sống trong 

rừng” ( Trang 22) 

-HĐVC:  

Góc NT:  

+ Vẽ, in, tô màu, các loài động vật 

hoang dã  , làm album.  

+ Hát các bài hát về chủ đề.  

- GDÂN:  

+ Vận động vỗ nhịp: Chú voi con ở 

Bản Đôn (TT) 

+ TCAN: Bắt chước âm thanh trong 

thiên nhiên 



Truyện: “Hươu con 

biết nhận lỗi” 

 

 “Cắt dán động vật sống 

trong rừng” (trang 22)  

 

* Làm quen với toán:  

So sánh số lượng-Bớt, 

phân loại và đếm trong 

phạm vi 9   

Chữ I,T,C (Tiết 3) (TR 

22,23,24) 

*Giáo dục âm nhạc: 

Vận động vỗ nhịp: “Ta 

đi vào rừng xanh” (TT) 

TCAN: Bắt chước âm 

thanh trong thiên nhiên 

BTPTC: Thở 6, Tay 3, 

Bụng lườn 4, Chân 1, 

Bật 2 

VĐCB: Chuyền bóng 

theo tổ theo trò chơi 

"Chuyền bóng" 

TCVĐ: Chuyền bóng 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI - Gia đình; Bán vé vào Thảo cầm viên; Bán cửa hàng giải khát, ăn uống, bán hàng giải khát; 

HỌC TẬP 
- Phân nhóm con vật, tạo nhóm con vật đính số lượng. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Millie : Máy số 

NGHỆ 

THUẬT 
-Vẽ, nặn, xé dán con vật sống trong rừng. - Làm album về các con vật sống trong rừng. 

XÂY 

DỰNG 
-Xây Thảo cầm viên, vườn thú. 

THIÊN 

NHIÊN 
-Làm con vật bằng lá, quả.  

SHPTV Thứ 3 

SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

- HDTCM: Gấu con 

tìm mật 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

- TTVS: Ôn Phơi khăn 

 

-  THNTH: Chủ đề 

“Thế giới động vật” 

 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

- Ôn KNS: 

Không nói leo, không 

ngắt lời người khác khi 

trò chuyện  

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể  

 

HOẠT ĐỘNG  

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

 cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 


